
STT Mã SV      Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học ĐTBTL
Xếp loại 

TN
Hệ Ngành

1 3007170252 CAO THỊ VÂN ANH 12/04/1999 17CDKT2 3.20 Giỏi Cao đẳng chính quy Kế toán

2 3022170089 NGUYỄN NGỌC LOAN 03/02/1999 17CDAV 3.66 Xuất sắc Cao đẳng chính quy Tiếng Anh

3 3011173004 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 29/09/1999 17CDNA 3.27 Giỏi Cao đẳng chính quy Kỹ thuật chế biến món ăn

4 2006160003 TẠ NGUYỆT ANH 22/08/1998 07DHTS1 3.21 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Chế biến Thủy sản

5 2002160169 PHÙNG QUANG CHÁNH 21/07/1998 07DHDT4 3.40 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

6 2203180007 Lê Văn Định 20/02/1992 08DHLCK 3.54 Giỏi Đại học LT chính quy Công nghệ Chế tạo máy

7 2202182004 Nguyễn Lương Đức 05/03/1991 08DHLDT2 3.69 Xuất sắc Đại học LT chính quy Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

8 2007160053 TRẦN LƯU HỒNG HÂN 20/11/1998 07DHKT4 3.63 Xuất sắc Đại học chính quy Kế toán

9 2001160222 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 22/05/1998 07DHTH2 3.32 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Thông tin

10 2001160227 LÊ TRỌNG HIẾU 28/05/1998 07DHTH5 3.32 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Thông tin

11 2009160168 NGÔ THỊ KIM HUYỀN 04/07/1998 07DHMT1 3.32 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

12 2008160055 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 12/10/1998 07DHSH1 3.49 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ Sinh học

13 2022160045 LÊ THỊ XUÂN KIỀU 08/04/1998 07DHDB2 3.28 Giỏi Đại học chính quy Đảm bảo Chất lượng và An toàn TP

14 2023160198 TRƯƠNG THỊ XUÂN MAI 18/10/1998 07DHNH3 3.32 Giỏi Đại học chính quy Tài chính - Ngân hàng

15 2013160214 ĐỖ THỊ QUỲNH 09/02/1998 07DHQT1 3.34 Giỏi Đại học chính quy Quản trị Kinh doanh

16 2205180012 Phạm Ngọc Quỳnh 09/09/1997 08DHLTP1 3.23 Giỏi Đại học LT chính quy Công nghệ Thực phẩm

17 2024160314 TRẦN THỊ THANH THẢO 16/07/1998 07DHHD3 3.22 Giỏi Đại học chính quy Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

18 2005160229 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 06/01/1998 07DHTP5 3.71 Xuất sắc Đại học chính quy Công nghệ Thực phẩm

19 2204180015 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/06/1996 08DHLHH 3.43 Giỏi Đại học LT chính quy Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

20 2027160061 PHÙNG HUYỀN TRÂM 20/12/1998 07DHCM1 3.51 Giỏi Đại học chính quy Công nghệ dệt, may

21 2004160390 NGUYỄN PHẠM KHÁNH VÂN 22/08/1998 07DHHH4 3.68 Xuất sắc Đại học chính quy Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

22 2213180024 Đinh Thành Việt 15/12/1997 08DHLQT 3.30 Giỏi Đại học LT chính quy Quản trị Kinh doanh

23 2028160271 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 26/03/1998 07DHDD2 3.28 Giỏi Đại học chính quy Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.Hồ Chí Minh
Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA NGÀNH NĂM 2020
XẾP LOẠI XUẤT SẮC VÀ GIỎI


